Tokyo MoU: Kết quả của chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) năm 2024 về tiền lương thuyền viên và Hợp đồng lao động hàng hải (SEAs)
Nhìn chung ghi nhận thấy mức độ tuân thủ cao nhất trong vấn đề thanh toán tiền lương 
 CIC
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Một Chiến dịch Kiểm tra Tập trung (CIC) về tuân thủ một số quy định của Công ước Lao động Hàng hải (MLC), 2006 đã được Paris MoU và Tokyo MoU cùng triển khai trong giai đoạn từ ngày 1/9/2024 đến 30/11/2024, với tỷ lệ lưu giữ tàu tổng thể dựa trên tổng số cuộc kiểm tra CIC là 0,32%.
Trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến 30/11/2024, các nước thành viên của Tokyo MoU đã thực hiện 8.143 cuộc kiểm tra PSC đối với 7.561 tàu. Trong số này có 6.580 cuộc kiểm tra có bao gồm bộ câu hỏi CIC nhằm đánh giá mức độ tuân thủ MLC 2006 của tàu.
Nhìn chung, kết quả cho thấy mức độ thực thi hiệu quả cao đối với các quy định của MLC 2006 mà CIC tập trung vào. Có tổng cộng 21 tàu trong số 6.580 tàu (0,32%) bị lưu giữ do có ít nhất một thiếu sót thuộc phạm vi CIC bị xếp vào loại có thể lưu giữ.
Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước (tháng 9–11/2023), đối với các thiếu sót được xem là liên quan đến bộ câu hỏi CIC thì tỷ lệ thiếu sót và tỷ lệ tàu bị lưu giữ đều tăng đáng kể trong giai đoạn CIC. Tỷ lệ không tuân thủ trong thời gian thực hiện CIC cao hơn khoảng 400% so với trước đó — thể hiện qua tỷ lệ thiếu sót được phát hành (12% so với 2,7%), cũng như tỷ lệ thiếu sót thuộc diện lưu giữ liên quan đến các chủ đề CIC (0,6% so với 0,15%).
Bảng 2. Số cuộc kiểm tra và số tàu bị kiểm tra trong giai đoạn CIC
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Các câu hỏi CIC
· Thuyền viên có được cấp Hợp đồng lao động hàng hải (SEA) có chữ ký của cả thuyền viên và chủ tàu hoặc đại diện của chủ tàu không?
· Thuyền viên có thể tiếp cận được các thông tin liên quan đến điều kiện làm việc của họ trên tàu không?
· Các mẫu hợp đồng lao động hàng hải chuẩn và các phần của thỏa ước lao động tập thể (CBA) liên quan thuộc phạm vi kiểm tra của quốc gia cảng theo Quy định 5.2 có được cung cấp bằng tiếng Anh không?
· Hợp đồng lao động hàng hải của thuyền viên có bao gồm đầy đủ các yếu tố bắt buộc theo MLC 2006 không?
· Các nội dung ghi trong hợp đồng lao động hàng hải có tuân thủ các yêu cầu của MLC 2006 không?
· Tiền lương hoặc các khoản trả công có được thanh toán cho thuyền viên với tần suất không quá một tháng một lần không?
· Thuyền viên có được cung cấp bảng kê tài khoản và tiền lương đã trả ít nhất mỗi tháng một lần không?
· Việc thanh toán tiền lương hoặc trả công có phù hợp với CBA hoặc SEA áp dụng không?
· Nếu tiền trả cho thuyền viên có khoản khấu trừ, các khoản này có tuân thủ MLC 2006 không?
· Chứng chỉ hoặc bằng chứng tài chính do tổ chức bảo đảm tài chính cấp có được mang theo trên tàu để chi trả bồi thường trong trường hợp tử vong hoặc thương tật dài hạn không?
· Chứng chỉ hoặc bằng chứng tài chính do tổ chức bảo đảm tài chính cấp có được mang theo trên tàu trong trường hợp hồi hương thuyền viên không?
Các điểm chính của CIC
· Mức độ tuân thủ cao nhất được ghi nhận ở các câu hỏi liên quan đến việc thanh toán tiền lương (Câu 6–9), với hơn 99% câu trả lời là “có”. Mức tuân thủ cao thứ hai là ở Câu 3, về việc hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể có được cung cấp bằng tiếng Anh hay không, với 99,5% trả lời “có”.
· Mức tuân thủ trong đợt CIC này cao hơn bất kỳ đợt CIC nào từ năm 2017, với tỷ lệ tuân thủ 98,85% đối với từng câu hỏi được trả lời.
· Mức tuân thủ thấp nhất được ghi nhận ở Câu 2, hỏi liệu thuyền viên có thể tiếp cận thông tin về điều kiện làm việc trên tàu hay không, với 3,4% trả lời “không”.
Mức thấp thứ hai là Câu 1, hỏi liệu thuyền viên có được cấp SEA có chữ ký của cả hai bên hay không, với 2,1% trả lời “không”.
· Tỷ lệ tàu bị lưu giữ tổng thể dựa trên tổng số cuộc kiểm tra CIC là 0,32%.
· Đa số các tàu có thiếu sót dẫn đến bị lưu giữ thuộc nhóm tàu rủi ro cao (High Risk Ships), chiếm 61% (13/21) tổng số vụ lưu giữ.
· Theo loại tàu:
· Tàu hàng tổng hợp/đa dụng và tàu hàng rời chiếm 55% số vụ lưu giữ liên quan đến CIC (tương ứng là 5 và 6 vụ),
· Theo sau là tàu container (3 vụ) và tàu chở dầu.
· Tuổi tàu không có tương quan mạnh với tỷ lệ lưu giữ do các thiếu sót thuộc CIC, nhưng có xu hướng tăng khi tuổi tàu lớn hơn.
· Số lượng câu trả lời không đạt yêu cầu cao nhất thuộc về các tàu mang cờ Panama, Liberia và Marshall Islands, phù hợp với số lượng kiểm tra lớn của các quốc gia đăng ký tàu này.
· Hầu hết các quốc gia đăng ký tàu có tàu bị lưu giữ liên quan đến CIC đều nằm trong danh sách trắng của Tokyo MoU.
Số lượng tàu bị kiểm tra và số vụ bị lưu giữ theo loại tàu / Tokyo MoU
Khi so sánh kết quả của CIC với dữ liệu PSC trong 3 năm trước, ghi nhận có sự khác nhau đáng kể về tỷ lệ thiếu sót giữa giai đoạn 3 năm và thời gian CIC đối với gần như mọi câu hỏi, nhất là các câu liên quan đến SEA. Tỷ lệ thiếu sót được phát hành liên quan đến chủ đề CIC trong giai đoạn 3 tháng tương đương hoặc cao hơn tổng số thiếu sót của 3 năm trước (không tính các năm bị ảnh hưởng bởi COVID-19), tức là tăng gấp 4 lần trong thời gian CIC.
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Vì MLC 2006 là một cơ chế hành chính nhằm đảm bảo thuyền viên được hưởng các quyền tối thiểu, sự so sánh giữa kết quả CIC và dữ liệu ba năm qua cho thấy sự đáng lo ngại.
Khác với các chủ đề kiểm tra kỹ thuật trước đây, trong đó việc không tuân thủ có thể xuất phát từ các hỏng hóc máy móc không lường trước, thì trong CIC này, không tuân thủ nhiều khả năng bắt nguồn từ sự thiếu giám sát của chủ tàu, sai sót trong hệ thống quản lý, hoặc thậm chí không tuân thủ do cố ý hay cẩu thả.
Các dạng phân tích khác không cho thấy mối tương quan mạnh hay các mô hình không tuân thủ bất thường. Tuy nhiên, từ quá trình thảo luận để xây dựng câu hỏi và kinh nghiệm của các PSCO, CIC này khó hoàn thành được trong giới hạn thời gian 1 giờ. Do hạn chế về thời gian, Câu hỏi 6 (về việc thanh toán lương theo SEA) chỉ được kiểm tra ngẫu nhiên.
Cũng cần lưu ý rằng việc kiểm tra đầy đủ toàn bộ lương phải trả theo SEA của từng thuyền viên là một quy trình phức tạp, đòi hỏi phải đối chiếu với hành trình của tàu, số giờ làm – nghỉ, nhiệm vụ phải làm ngoài lịch trình, với SEA là bảng tính làm thêm giờ và bảng lương chi tiết để chứng minh đầy đủ việc thanh toán lương.
Khuyến nghị
· Trong các cuộc kiểm tra PSC thông thường, các nước thành viên của Tokyo MoU nên tiếp tục nhấn mạnh vào những nội dung của CIC có kết quả thấp — đặc biệt là: Khả năng thuyền viên được tiếp cận với thông tin về điều kiện làm việc, Thuyền viên có SEA hợp lệ, có chữ ký đầy đủ.
· Đề nghị các quốc gia đăng ký tàu và Tổ chức được ủy quyền (RO) thiết lập và rà soát một hệ thống hiệu quả để kiểm tra và chứng nhận theo MLC 2006, Quy định 5.1.1.2, đặc biệt chú ý những vấn đề liên quan đến SEA và tiền lương thuyền viên nêu trong báo cáo này; đồng thời đưa các thông tin đó vào báo cáo gửi Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) theo MLC 2006, Quy định 5.1.1.5.
· Cuối cùng, chủ tàu và người khai thác tàu cần đặc biệt chú ý đến việc tuân thủ các yêu cầu của MLC 2006 khi xây dựng và giám sát hợp đồng lao động hàng hải cho thuyền viên, nhất là việc thanh toán đầy đủ lương cho thuyền viên phù hợp với SEA và MLC 2006.
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ShipiTypo; Ships with | inspections | Detentions | Inspections “'.':::;':::‘;"’ Deficiencies' | o telated | -
Bulk Carrier 3315 3343 128 2720 259 306 6 0.22%
Chemical Tanker 98 103 2 82 6 8 0 0.00%
Combination Carrier 3 4 1 3 ) 1 0 0.00%
Commercial Yacht 1 1 0 0 ) 0 0 0.00%
Container Ship 1430 1519 40 1261 148 167 3 0.24%
Fish Factory 3 3 0 3 0 0 0 0.00%
Gas Carrier 201 207 o 176 26 27 1 0.57%
General
o e ultipurpose 1153 1340 72 1052 203 226 5 0.48%
Heavy Load 18 18 0 16 3 5 0 0.00%
High Speed Passenger 6 6 0 0 o 0 0 0.00%
Livestock Carrier 4 5 0 4 0 0 0 0.00%
NLS Tanker 5 5 1 4 ) 0 0 0.00%
Offshore Supply 24 24 0 21 7 o 0 0.00%
il Tanker 403 407 20 339 32 37 3 0.88%
Qil Tanker/Chemical 540 565 7 457 a7 56 1 0.22%
Tanker
Other Special Activities 57 59 3 390 6 8 0 0.00%
Passenger Ship 74 83 2 49 7 9 1 2.04%
Reirigerated Cargo 92 04 2 70 o 10 1 1.43%
Ro-Ro Cargo 30 35 4 27 13 11 0 0.00%
Ro-Ro Passenger Ship 15 21 0 14 7 7 0 0.00%
Special Purpose Ship 8 11 0 3 ) 1 0 0.00%
Tug 37 38 1 22 6 6 0 0.00%
Vehicle Carrier 179 184 4 157 9 10 0 0.00%
Woodchip Carrier 65 8 3 63 2 3 0 0.00%
Total 7561 8143 298 6581 789 503 20 0.30%
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Table 2: Number of inspections and number of ships in CIC

Total 6,580 1,563
Detentions 225 74
Detentions with CIC-topic 61 10

related deficiencies”

Detentions with CIC-topic
related deficiencies indicated 30 3
as grounds for detentions

Detentions with unsatisfactory

CIC questionnaire answers 29 0

indicated as grounds for
detention

* Includes detention of any CIC-related deficiency, whether they were indicated as
grounds for detention or not.




